KẾ HOẠCH BÀI DẠY (TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN )
Ngày dạy: 13/09/2023
PHẦN 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
BÀI 1:  NGUYÊN TỬ
Môn học: Khoa học tự nhiên; Lớp 7
(Thời gian thực hiện: 01 tiết – Tiết 6 
I. MỤC TIÊU: 
1. Năng lực:
a. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
b. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr (mô hình sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử); Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử). 
· Tìm hiểu khoa học tự nhiên: Quan sát các hình ảnh về nguyên tử, mô hình Rutherford – Bohr để tìm hiểu cấu trúc đơn giản về nguyên tử được học trong bài.
· Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:  Giải thích được nguyên tử trung hoà về điện; Sử dụng mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr để xác định được các loại hạt tạo thành của một số nguyên tử trong bài học; Tính được khối lượng nguyên tử theo đơn vị amu dựa vào số lượng các hạt cơ bản
2. Phẩm chất:
· Trách nhiệm: Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản thân
· Trung thực: Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu  cầu trong chủ đề bài học
· Chăm chỉ: Có niềm say mê hứng thú với việc khám phá các lĩnh vực của khoa học tự nhiên
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
· Máy tính, máy chiếu.
· Phiếu học tập
· Hình ảnh động cấu tạo nguyên tử
2. Học sinh: 
· [bookmark: _Hlk141601260]Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. - Tài liệu  tham khảo để HS đọc
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Khơi gợi và gây hứng thú, kích thích sự tò mò của học sinh, hướng tới tìm tòi kiến thức mới.
b. Nội dung:  Trò chơi “Ai nhanh hơn”: Kể tên các vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo có tên bắt đầu bằng chữ C.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS: Cua, Chuối tiêu, Cốc, Co-ro-na, châu chấu, ……
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk141609876]Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	 * Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV chia lớp thành 2 đội, tổ chức trò chơi ai nhanh hơn. 
- Luật chơi: trong thời gian 2 phút HS mỗi nhóm lần lượt chạy lên bảng viết vật thể, HS sau không được trùng với HS trước, giữa các nhóm không được trùng nhau. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng hơn, sẽ giành chiến thắng
*Báo cáo, thảo luận
- GV cho HS chơi trò chơi. Sau đó GV tổng kết và công bố đội chiến thắng
*Kết luận, nhận định.
- GV chiếu hình ảnh sơ đồ quá trình phân chia nhỏ đồng tiền vàng cho HS quan sát.
- GV phân tích và nêu vấn đề: Mọi vật thể dù là vật thể tự nhiên hay vật thể nhân tạo đều được tạo ra từ những hạt vô cùng nhỏ bé. Điều này đã được các nhà khoa học phát hiện và đặt giả thuyết nghiên cứu từ những năm 440 trước công nguyên. Nhà triết học Hy Lạp Democritus đã tiến hành chia nhỏ nhiều lần một đồng tiền vàng cho đến khi “không thể phân chia được nữa”, thì sẽ được một hạt gọi là nguyên tử. (“Nguyên tử” trong tiếng Hy Lạp là atomos, nghĩa là “không chia nhỏ hơn nữa”).  
Vậy nguyên tử là gì? Cấu tạo của nguyên tử như thế nào ? Để có thể trả lời những câu hỏi này, các em sẽ tìm hiểu bài 1: Nguyên tử.
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện chia nhóm và thực hiện trò chơi trong 2 phút.





* Báo cáo, thảo luận
- HS tổng kết số lượng các sinh vật theo từng đội.











- HS xác định nhiệm vụ học tập.



HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1.  Tìm hiểu sơ lược khái niệm về nguyên tử
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm nguyên tử
b. Nội dung: HS hoạt động cặp đôi, trả lời câu hỏi 1, 2 SGK tr.10
CH1 SGK tr.10: Hãy cho biết nguyên tử là gì?
CH 2 SGK tr.10: Kể tên hai chất có chứa nguyên tử oxygen mà em biết.
c. Sản phẩm: 
CH1 SGK tr.10: Nguyên tử là những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên chất.
CH 2 SGK tr.10: Hai chất có chứa nguyên tử oxygen là khí oxygen, nước.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đặt vấn đề: Khi chia nhỏ đồng tiền vàng đến khi “không thể phân chia được nữa” thì kích thước phần tử đó vô cùng nhỏ, mắt thường không thể quan sát được. Sau này, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích hàng chục triệu chất, người ta chỉ tìm thấy hơn một trăm loại hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên mọi chất. Những hạt đó được gọi là nguyên tử.
- GV giới thiệu các nguyên tử cấu tạo nên một số chất quen thuộc trong đời sống hàng ngày như nước, oxygen, đường, sắt, than, nhôm, …..
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo luận cặp đôi, trả lời câu hỏi 1, 2 SGK tr.10 (mục b. Nội dung)


* Báo cáo, thảo luận: 
-  Gọi ngẫu nhiên một vài cặp đôi báo các kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS, chốt nội dung kiến thức.
- GV dùng hình ảnh, giải thích cho HS kích thước của nguyên tử  vô cùng nhỏ bé, ngay cả khi sử dụng kính hiển vi thông thường ta cũng không quan sát được được. (kích thước của nguyên tử cỡ nanomet, 1 nm = 10-10m. Có thể nói 1 nm nhỏ hơn chiều rộng sợi tóc khoảng 100.000 lần.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS lắng nghe








- Học sinh hoạt động nhóm đôi, tìm hiểu thông tin SGK, trả lời câu hỏi
- Học sinh tìm tòi, thảo luận và đi đến thống nhất đáp án trả lời các câu hỏi theo yêu cầu giáo viên 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện  nhóm trình bày câu trả lời
- HS của các nhóm còn lại lắng nghe để nhận xét, bổ sung.

- HS tổng hợp kiến thức và ghi bài vào vở





	I. NGUYÊN TỬ LÀ GÌ?
- Nguyên tử là những hạt cực kì nhỏ bé, không mang điện, cấu tạo nên chất.
Ví dụ: Nước được cấu tạo từ nguyên tử hydrogen và oxygen.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu cấu tạo nguyên tử theo mô hình Rutherford – Bohr.
a. Mục tiêu: 
· Mô tả được cấu tạo nguyên tử gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân
· Nêu được đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử (vị trí và điện tích)
[bookmark: _Hlk111150453]b. Nội dung:
Phiếu học tập số 1
	[bookmark: _Hlk111150426]Quan sát sơ đồ cấu tạo nguyên tử Helium, cho biết:
a, Nguyên tử Helium gồm: 
…………………hạt electron
…………………hạt proton
…………………hạt neutron
b, Em có nhận xét gì về số lượng hạt proton và hạt electron trong nguyên tử ?
………………………………………………………
………………………………………………………Mô hình cấu tạo nguyên tử Helium

c, Tại sao nguyên tử Helium luôn trung hoà về điện?
………………………………………………………
………………………………………………………Electron
Proton

d, có thể chia cấu tạo nguyên tử thành mấy phần? gọi tên các phần đó ?
……………………………………………………..Neutron

……………………………………………………..
	Hạt nhân
Vỏ nguyên tử



Phiếu học tập số 2
	Quan sát sơ đồ cấu tạo nguyên tử Lithium, cho biết:
a, Nguyên tử Lithium gồm: 
…………………hạt electron
…………………hạt proton
…………………hạt neutron
b, Vì sao nói nguyên tử Lithium luôn trung hoà về điện ?
…………………………………………………..…
………………………………………………..……
c, có thể chia cấu tạo nguyên tử thành mấy phần? gọi tên các phần đó ? 
…………………………………………………....…
………………………………………………….…..
d. Tại sao trong hạt nhân nguyên tử Lithium có 3 hạt proton và 4 hạt neutron, nhưng điện tích hạt nhân chỉ có giá trị +3
………………………………………………………
……………………………………………………....
	
Hạt nhân
Vỏ nguyên tử

Neutron
Proton
Electron
Mô hình cấu tạo nguyên tử Lithium



Phiếu học tập số 3

	Quan sát sơ đồ cấu tạo nguyên tử Carbon, cho biết:
a, Nguyên tử Carbon gồm: 
…………………hạt electron
b, điện tích hạt nhân của nguyên tử Carbon bằng bao nhiêu? 
……………………………………………………..
……………………………………………………..
c, Nếu  nguyên tử Carbon luôn trung hoà về điện thì theo em số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử là bao nhiêu?
…………………………………………………..…Electron

………………………………………………..……Proton

…………………………………………………..…
………………………………………………..……Neutron

c, có thể chia cấu tạo nguyên tử thành mấy phần? gọi tên các phần đó ? 
…………………………………………………....…Mô hình cấu tạo nguyên tử Carbon

………………………………………………….…..
…………………………………………………..…
………………………………………………..……
	






c. Sản phẩm: Kết quả phiếu học tập của HSHạt nhân
Vỏ nguyên tử
+6

LT 2 SGK tr.11: 
2. Hoàn thành thông tin trong bảng sau
	Nguyên tử
	Số proton
	Số neutron
	Số electron
	Điện tích hạt nhân

	Hydrogen
	1
	0
	1
	+1

	Carbon
	6
	6
	6
	+6

	Phosphorus
	15
	16
	15
	+15


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu hình ảnh và giới thiệu lịch sử khám phá và nghiên cứu  nguyên tử.
- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 4 HS – 6HS), sử dụng kĩ thuật mảnh ghép.
Vòng 1: Nhóm chuyên gia
- Nhóm 1, 4: hoàn thành PHT số 1
- Nhóm 2, 5: hoàn thành PHT số 2
- Nhóm 3, 6: hoàn thành PHT số 3
- Các nhóm chuyên gia nhóm đọc thông tin SGK,  thảo luận hoàn thành nhiệm vụ  học tập. 
- Gv hỗ trợ đối với những nhóm còn yếu.
Vòng 2: Các nhóm mảnh ghép
- Mỗi thành viên của các nhóm chuyên gia tập hợp với thành viên của nhóm chuyên gia khác để tạo thành các nhóm mảnh ghép (số lượng các nhóm mảnh ghép phụ thuộc vào số lượng thành viên mỗi nhóm chuyên gia ban đầu).
- Các nhóm mảnh ghép trao đổi, thảo luận về các câu hỏi GV đưa ra.
· Nguyên tử có cấu tạo gồm mấy phần? gọi tên mỗi phần đó?
· Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt nào? Chúng có đặc điểm gì?
· Vì sao nguyên tử luôn trung hoà về điện ?
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện các nhóm lên báo cáo, cá nhân báo cáo
- GV cho  HS các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của mỗi nhóm, chuẩn hoá nội dung kiến thức.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS lắng nghe, tìm hiểu về lịch sử nghiên cứu nguyên tử.
- HS chia nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ

Vòng 1: Nhóm chuyên gia
- HS hoạt động cá nhân suy nghĩ câu trả lời, thảo luận nhóm thống nhất đáp án ghi vào PHT của nhóm




Vòng 2: Các nhóm mảnh ghép
- HS di chuyển đến nhóm mới theo yêu cầu của GV
- Các chuyên gia trình bày kết quả của nhóm mình trong vòng 1. Sau khi nghe chuyên gia trình bày, HS thảo luận trả lời câu hỏi GV nêu ra.






* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện  nhóm trình bày kết quả thảo luận. 
- HS các nhóm còn lại dùng bút khác màu ghi bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu hoặc sai sót.

	II. CÂU TẠO NGUYÊN TỬ
- Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở trung tâm và lớp vỏ là các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. 
- Vỏ nguyên tử được tạo bởi một hay nhiều electron. Kí hiệu: e. Mang điện tích âm, giá trị -1
- Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi các proton và neutron.
+ Proton: Kí hiệu: p. Mang điện tích dương, giá trị +1
+ Neutron: Kí hiệu: n. Không mang điện tích.
- Điện tích của hạt nhân bằng tổng điện tích của các proton.
- Số đơn vị điện tích hạt nhân = số p 
- Nguyên tử trung hoà về điện ⇒ số e = số p

	- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi LT2  tr.11
- GV yêu cầu đại diện nhóm lên bảng trình bày làm bài tập. HS còn lại nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chữa các câu trả lời sai (nếu có) và cho điểm. Chốt lại nội dung kiến thức
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, dựa vào kiến thức đã học thảo luận nhóm để làm bài tập
- Đại diện các nhóm lên bảng làm bài tập. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung

- HS chữa bài vào vở (nếu cần)


HOẠT ĐỘNG  3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu các kiến thức về cấu tạo của nguyên tử.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm, làm bài tập luyện tập 
Bài 1: Aluminium là kim loại có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, được dùng làm dây dẫn điện, chế tạo các thiết bị, máy móc trong công nghiệp và nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cho biết tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử aluminium là 27, số đơn vị điện tích hạt nhân là 13. Nêu cách tính số hạt mỗi loại trong nguyên tử aluminium và cho biết điện tích hạt nhân của aluminium.
	Bài 2:  Quan sát mô hình mô tả nguyên tử phosphorus và điền các dữ kiện còn trống vào trong nhận định sau:
Nguyên tử phosphorus có …………. electron, lớp thứ nhất có ………… electron, lớp thứ hai có ………. electron, lớp thứ ba có ……… electron. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử phosphorus là ………….. electron.

	[image: A diagram of a atom

Description automatically generated]


c. Sản phẩm: 
Bài 1: Tổng số hạt trong hạt nhân = số proton + số neutron
Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = 13
           Trong nguyên tử, số electron = số proton = 13   Số hạt neutron = 27 – 13 = 14
Vậy trong nguyên tử aluminium có: 13 hạt electron, 13 hạt proton, 14 hạt neutron.
        Điện tích hạt nhân của aluminium là +13
Bài 2: Nguyên tử phosphorus có 15 electron, lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron, lớp thứ ba có 5 electron. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử phosphorus là 5 electron.
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk141606775]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS đọc nội dung câu hỏi LT và thảo luận cặp đôi để hoàn thành  vào vở trong 10 phút.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Sau 10 phút, GV chụp kết quả bài làm 5 HS nhanh nhất lên màn chiếu và yêu cầu HS chia sẻ kết quả
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa các câu trả lời sai (nếu có). Chốt lại kiến thức.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát trên bảng, tiếp nhận nhiệm vụ, dựa vào kiến thức đã học thảo luận cặp đôi để làm bài tập vào vở

- HS trình bày bài làm của mình. HS khác nhận xét, bổ sung.


- HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  dựa trên đáp án GV đưa ra


HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG .
a. Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề và sáng tạo của HS thông qua việc tạo mô hình nguyên tử. Vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử giải thích một số vấn đề thực tiễn. 
b. Nội dung: 
· HS làm việc cặp đôi làm bài tập vận dụng SGK trang 14.
· HS thiết kế mô hình nguyên tử bằng vật liệu có sẵn.
c. Sản phẩm:
VD SGK tr.14: 
a, Trong nguyên tử carbon có: 6 electron (màu xanh nước biển), 6 proton (màu đỏ), 6 neutron (màu xanh lá cây).
b, Kí hiệu HB, 2B, 6B cho biết sự khác nhau về độ đậm nhạt nét chì, độ cứng và kích thước của lõi bút chì. Lõi bút chì là sự kết hợp của đất sét và than chì, trộn đều với nước.
- Chữ “H” trong “HB” là viết tắt của từ “Hard” có nghĩa là cứng, tức là nhiều đất sét hơn than chì. Còn “B” là viết tắt của “Bold” nghĩa là “đậm”, hoặc “Black” tức là có nhiều than chì hơn đất sét.
- Giá trị “H” càng tăng, độ đậm của nét bút càng giảm, giá trị “B” càng tăng thì màu đen của than chì càng đậm, mịn và nét chì có điểm rộng hơn.
· Sản phẩm mô hình nguyên tử đã hoàn thiện của các nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk141606808]Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời các câu hỏi VD tr.14 SGK vào vở bài tập.
- GV quan sát hỗ trợ khi cần thiết. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Sau 5 phút, GV chụp kết quả bài làm 3 HS nhanh nhất lên màn chiếu và yêu cầu HS chia sẻ kết quả
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa các câu trả lời sai (nếu có). Chốt lại kiến thức.
Thiết kế mô hình nguyên tử
- GV giới thiệu cho HS thực hiện hoạt động thiết kế mô hình nguyên tử, tự ghép nhóm 2 – 4 HS, cho mỗi nhóm bốc thăm một nguyên tử nguyên tố trong 20 nguyên tố hoá học đầu tiên hoặc thiết kế mô hình nguyên tử Carbon
- Gv gợi ý nguyên liệu: đất nặn, bìa các tông, các sản phẩm tái chế. Dụng cụ: bút màu, chỉ, compa, kéo
- GV yêu cầu HS xây dựng kế hoạch thiết kế, khuyến khích HS trang trí đẹp mắt và sáng tạo, có động viện và khích lẹ các sản phẩm tốt
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, vận dụng kiến thức đã học, thảo luận và trả lời câu hỏi vào vở

- 3 HS trình bày bài làm của mình. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung

- HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  dựa trên đáp án GV đưa ra


- HS thực hiện thiết kế ở nhà, các sản phẩm sẽ báo cáo ở tiết học sau.
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